ÔN TẬP CHƯƠNG 4- NĂNG LƯỢNG
Câu 1. Động lượng có đơn vị là (được tính bằng)
A. N.s			B. N.m				C. N.m/s			D. N/s
Câu 2. Điều nào sau đây là sai khi nói về các trường hợp của hệ có động lượng bảo toàn
A.  Hệ hoàn toàn kín
B.  Các hệ trong hệ hoàn toàn không tương tác với các vật bên ngoài hệ
C. Tương tác của các vật trong hệ với các vật bên ngoài chi diễn ra trong 1 thời gian ngắn 
D. Hệ không kín nhưng tổng hình chiếu các ngoại lực theo 1 phương nào đó bằng 0, thì theo phương đó động lượng cũng được bảo toàn 
Câu 3. Vật m1 = 1 kg chuyển động với vận tốc v1 = 6m/s đến va chạm hoàn toàn mềm vào vật m2 = 3kg đang nằm yên. Ngay sau va chạm vận tốc vật m2 là:


A. v =  m/s  B. v =  m/s			
C. v = 4m/s	     D. v = 6m/s
Câu 4. Đại lượng nào sau đây không phải là đại lượng véc tơ?
A. Động lượng	B. Lực quán tính	C. Công cơ học	D. Xung của lực(xung lượng)
Câu 5. Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian là đồ thị nào sau đây?
	 A. 
	

	B. 
	

	C. 
	

	D. 
	



Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không.
B. Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm thực hiện công khác không,
C. Lực là đại lượng véctơ nên công cũng là véctơ.
D. Công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số.




Câu 7. Một lực  không đổi liên tục kéo 1 vật chuyển động với vận tốc  theo hướng của lực  .Công suất của lực  là:
A. F.v			B. F.v2			C. F.t				D. Fvt
Câu 8. Cho một viên đạn có khối lượng 2kg đang bay thẳng đứng lên cao với vận tốc 250 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng bằng nhau. Biết mảnh thứ nhất bay theo phương ngang với vận tốc 500m/s. Hỏi mảnh thứ hai bay theo phương nào với vận tốc là bao nhiêu. Bỏ qua mọi tác dụng của không khí đối với viên đạn. Lấy g = 10m/s2. 

A.  	

B. 		

C. 		

D. 
Câu 9. Một viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng ở độ cao 20m đang bay ngang với vận tốc 12,5 m/s thì vỡ thành hai mảnh. Với khối lượng lần lượt là 0,5kg và 0,3kg. Mảnh to rơi theo phương thẳng đứng xuống dưới và có vận tốc khi chạm đất là 40 m/s. Khi đó mảnh hai bay theo phương nào với vận tốc bao nhiêu. Lây g = 10m/s2.
A. 55,67m/s; 400		
B. 66,67m/s; 600		
C. 26,67m/s; 300		
D. 36,67m/s; 500
Câu 10. Chọn câu sai:
A. Công của trọng lượng có thể có giá trị dương hay âm.
B. Công của trọng lực không phụ thuộc dạng đường đi của vật
C. Công của lực ma sát phụ thuộc vào dạng đường đi của vật chịu lực 
D. Công của lực đàn hồi phụ thuộc dạng đường đi của vật chịu lực 
Câu 11. Một ô tô có công suất của động cơ 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 72 km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là:
A. 1000 N	B. 5000 N			
C. 1479 N	D. 500 N
Câu 12. Cho một vật có khối lượng 2kg rơi tự do. Tính công của trọng lực trong giây thứ năm. Lấy g = 10m/s2.
A. 450(J)	B. 600(J)			
C. 1800(J)	D. 900(J)
Câu 13 Công suất được xác định bằng
	A. tích của công và thời gian thực hiện công.	B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 
	C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.	D. giá trị công thực hiện được. 
Câu 14 Đáp án nào sau đây là đúng?
	A. Lực là đại lượng véc tơ nên công cũng là đại lượng véc tơ 
	B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và độ dời của vật
	C. công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số 
	D. một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không vì có độ dời của vật


Câu 15 Quả cầu nhỏ khối lượng m=200g được treo ở đầu sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn chiều dài  = 1m. Nâng quả cầu để sợi dây nằm ngang rồi buông ra. Khi đi qua vị trí cân bằng, vận tốc quả cầu là v= 4,4m/s. Lấy g = 10m/. Lực cản không khí trung bình tác dụng lên quả cầu bằng
A. 0,81N.
B. 0,081N.	
C. 0,041 N.	
D. 0,41 N
Câu 16 Lực F tác dụng vào một vật không sinh công khi
	A.cùng hướng chuyển động của vật.	        B. có tác dụng cản chuyển động của vật.
	C. hợp với hướng chuyển động của vật góc lớn hơn 900.      D.vuông góc với chuyển động của vật.
Câu 17 Khi lực F cùng chiều với độ dời s thì
	A. công A > 0 	B. công A < 0.	C. công A ≠ 0.	D. công A = 0

Câu 18 Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc . Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là
	A. Ams = μ.m.g.sinα. 	B. Ams = - μm.g.cosα.	
	C. Ams = μ.m.g.sinα.S. 	D. Ams = - μ.m.g.cosα.S.



Câu 19 Để kéo một vật khối lượng 80 kg lên xe ô tô tải, người ta dùng tấm ván dài 2,5 m, đặt nghiêng 30° so với mặt đất phẳng ngang, làm cầu nối với sàn xe. Biết lực kéo song song với mặt tấm ván và hệ số ma sát là 0,02. Lấy g ≈ 10 m/s2. Gọi  là công của lực kéo khi kéo vật chuyển động thẳng đều. Gọi  là công của lực kéo khi kéo vật chuyển động thẳng với gia tốc 1,5 m/s2. Giá trị của  gần giá trị nào nhất sau đây?
A.1035J.	
B.1035J.	
C.2370J.	
D.1155J.
Câu 20 MộT ô tô chạy trên đường với vận tốc 72km/h với công suất của động cơ là 60kW. Công của lực phát động của động cơ khi ô tô chạy được quãng đường 6km là
A. 18.106J. 	
B. 12.106J. 	
C. 15.106J. 	
D. 17.106J.
Câu 21 Một vật khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của trọng lực thực hiện độ dời 1,5m là
A. 25J. 	
B. - 25J. 	
C. -22,5J.	
D. -15,5J.
Câu 22. Cho một vật có khối lượng 8kg rơi tự do. Tính công của trọng lực trong giây thứ tư. Lấy g = 10m/s2.
A. 3800(J)		
B. 2800(J)		
C. 4800(J)	
D. 6800(J)
Câu 23. Khi khối lượng giảm đi bốn lần nhưng vận tốc của vật tăng gấp đôi thì động năng của vật sẽ.
A. Không đổi		B. Tăng gấp 2		
C. Tăng gấp 4		D. Tăng gấp 8
Câu 24. Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng?
A. Lực cùng hướng với vận tốc vật			B. Lực vuông góc với vận tốc vật
C. Lực ngược hướng với vận tốc vật		D. Lực hợp với vận tốc 1 góc nào đó.
Câu 25. Một vật có khối lượng m được thả không vận tốc đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao h. Do có ma sát nên vận tốc ở chân dốc chỉ bằng 2/3 vận tốc vật đến chân dốc khi không có ma sát. Công của lực ma sát bằng
A. -2/3mgh.	
B. 2/3mgh.	
C. -5/9mgh.	
D. 5/9mgh.
Câu 26. Một vật đang đứng yên thì tác dụng một lực F không đổi làm vật bắt đầu chuyển động và đạt được vận tốc v sau khi đi được quãng đường là s. Nếu tăng lực tác dụng lên 9 lần thì vận tốc vật sẽ đạt được bao nhiêu khi cùng đi được quãng đường s.

A. v			
B. 3.v				
C. 6.v				
D. 9.v
Câu 27. Hệ thức liên hệ giữa động lương p và động năng Wd của 1 vật khối lượng m là:
A. Wđ = mp2		B. 2 Wđ = mp2			


C.		D.  
Câu 28. Một viên đạn có khối lượng 10g bay khỏi nòng súng với vận tốc v1 = 600 m/s và xuyên qua tấm gỗ dầy 16 cm. Sau khi xuyên qua tấm gỗ viên đạn có vận tốc v2 = 200m/s. Lực cản trung bình của tấm gỗ là:
A. 10000N			
B. 6000N			
C. 1000N			
D. 2952N
Câu 29. Một ô tô có khối lượng 1500kg đang chuyển động với vận tốc 54km/h. Tài xế tắt máy và hãm phanh, ô tô đi thêm 50m thì dừng lại. Lực ma sát có độ lớn?
A. 1500N			
B. 3375N			
C. 4326N			
D. 2497N
Câu 30 Động năng là đại lượng
A. vô hướng, luôn dương.		B. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.	
C. véctơ, luôn dương. 		D. véctơ, luôn dương hoặc bằng không. 
Câu 31 Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?

A. J. 	B. 	C. N.m. 	D. N.s. 
Câu 32 Đại lượng nào sau đây không phụ thuộc vào hướng véctơ vận tốc của vật
A. gia tốc	B. xung lượng	C. động năng.	D. động lượng
Câu 33 Một vật đang chuyển động có thể không có
A. động lượng. 	B. động năng. 	C. thế năng. 	D. cơ năng. 

Câu 34 Một ô tô bắt đầu chạy lên dốc với vận tốc 18m/s thì chết máy. Dốc nghiêng  đối với phương ngang và hệ số ma sát trượt giữa các bánh xe với mặt đường là 0,3. Sau khi chạy lên dốc, xe chạy giật lùi trở xuống đến cuối dốc với vận tốc bằng
A. 18m/s 	
B. 15m/s 	
C. 5,6m/s 	
D. 3,2m/s
Câu 35 Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động của vật thì 
A. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương. 	B. thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm. 
C. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.	 D. thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm. 
Câu 36 Thế năng hấp dẫn là đại lượng
A. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không. 	B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
C. véc tơ cùng hướng với véc tơ trọng lực. 	D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không. 

Câu 37  Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự do từ độ cao 5m xuống đất đóng vào một cọc có khối lượng m = 100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu vào trong đất 5cm. Coi va chạm giữa búa và cọc là va chạm mềm. Cho g = 9,8m/. Tính lực cản (coi như không đổi) của đất bằng
A. 628450 N. 	
B. 250450 N. 	
C. 318500 N. 	
D. 154360 N.
Câu 38 Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thế năng trọng trường?
A. Luôn có giá trị dương.			
B. Tỉ lệ với khối lượng của vật.
C. Hơn kém nhau một hằng số đối với 2 mốc thế năng khác nhau.
D. Có giá trị tuỳ thuộc vào mặt phẳng chọn làm mốc thế năng.
Câu 39 Chọn câu trả lời sai khi nói về thế năng đàn hồi?
A. Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng dự trữ của những vật bị biến dạng 
B. Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào vị trí cân bằng ban đầu của vật. 
C. Trong giới hạn đàn hồi, khi vật bị biến dạng càng nhiều thì vật có khả năng sinh công càng lớn 
D. Thế năng đàn hồi tỉ lệ với bình phương độ biến dạng.



Câu 40 Một vật có khối lượng 2kg đặt ở một vị trí trọng trường mà có thế năng =800J. Thả vật rơi tự do tới mặt đất tại đó có thế năng của vật là = -700J. Lấy g = 10m/. Vật đã tơi từ độ cao so với mặt đất là
A.35m.		
B. 75m.	
C. 50m.	
D. 40m.


Câu 41 Một con cá heo trong khi nhào lộn đã vượt khỏi mặt biển tới độ cao 5m. Nếu coi cá heo vượt lên khỏi mặt biển được chỉ nhờ động năng nó có vào lúc rời mặt biển và lấy g = 10m/ thì vận tốc của cá heo vào lúc rời mặt biển là
A. 10m/s.    	
B. 7,07m/s.    	
C. 100m/s.    	
D. 50m/s.


Câu 42 Từ một đỉnh tháp cao 20 m, người ta ném thẳng đứng lên cao một hòn đá khối lượng 50 g với vận tốc đầu 18 m/s. Khi rơi chạm mặt đất, vận tốc của hòn đá bằng 20 m/s. Lấy g ≈ 10 m/. Xác định công của lực cản do không khí tác dụng lên hòn đá.
A. -8,1J				
B. 8,1J				
C. 10J			
D. -10J


Câu 43 Trong công viên một xe monorail có khối lượng m = 80kg chạy trên quỹ đạo như hình vẽ, biết zA = 20m; zB = 10m; zC = 15m; zD = 5m; zE = 18m; g = 9,8m/. Độ biến thiên thế năng trọng trường của xe khi xe di chuyển từ A đến B làA
B
C
E
D
zA
zB
zC
zD
zE

A. 7840J. 	
B. 8000J. 
C. -7840J. 	
D. -4000J.

Câu 44 Người ta móc một vật nhỏ vào đầu một lò xo có độ cứng 250 N/m, đầu kia của lò xo gắn cố định với giá đỡ nằm ngang . Xác định thế năng đàn hồi của lò xo khi lò xo bị nén lại một đoạn 2,0 cm.
A. 50 mJ.    	
B. 100 mJ.	
C. 80 mJ.    	
D. 120 mJ.
Câu 45 Cho một lò xo đàn hồi nằm ngang ở trạng thái ban đầu không bị biến dạng. Khi tác dụng một lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy nó giãn được 2cm. Tính giá trị thế năng đàn hồi của lò xo. 
A. 0,08J. 	
B. 0,04J. 	
C. 0,03J. 	
D. 0,05J
Câu 46 Cơ năng là đại lượng
A. vô hướng, luôn dương hoặc bằng không.	B. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không. 
C. véc tơ cùng hướng với véc tơ vận tốc.	D. véc tơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.


Câu 47  Một con lắc đơn có chiều dài 1m. Kéo cho dây treo làm với phương ngang một góc  rồi thả nhẹ. Tính tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí mà dây treo làm với phương thẳng đứng một góc . 
A. v = 1,56 m/s.	
B. v = 1,42 m/s.	
C. v = 2,97m/s.	
D. v = 1,21 m/s.
Câu 48 Một con lắc đơn, vật nặng m gắn vào đầu sợi dây nhẹ dài l, đầu kia của sợi dây treo vào điểm cố định. Kéo con lắc lệch góc α0 so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ, biểu thức tính lực căng của dây treo khi con lắc đến vị trí có góc lệch α so với phương thẳng đứng là






A. mgl(1 – cos) 	B. mg(3cos – 2cos) 	C. 2gl(cos – cos) 	D. 
Câu 49 Một vật nhỏ được ném lên từ điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình MN?
A. thế năng giảm.	B. cơ năng cực đại tại N.	C. cơ năng không đổi.	D. động năng tăng.
Câu 50 Khi con lắc đơn đến vị trí cao nhất thì
A. động năng đạt giá trị cực đại.	B. thế năng bằng động năng.
C. thế năng đạt giá trị cực đại.		D. cơ năng bằng không.


TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 5 - CHẤT KHÍ
Câu 1: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
	A.Chuyển động không ngừng.	B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
	C. Có lúc đúng yên, có lúc chuyến động.	D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí?
	A.Lực tương tác giữa các phân tử là rất yếu.                B.Các phân tử khí ở rất gần nhau.
	C.Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
	D.Chất khí luôn luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thế nén được dễ dàng.
Câu 3: Chọn câu sai khi nói về cấu tạo chất
	A. Các phân tử luôn luôn chuyển động không ngừng.
	B.Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao và ngược lại.
	C. Các phân tử luôn luôn đứng yên và chỉ chuyển động khi nhiệt độ của vật càng cao.
	D. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
Câu 4: Tập hợp các thông số trạng thái nào sau đây cho phép ta xác định được trạng thái của một lượng khí xác định?
	A. Áp suất, thế tích, khối lượng.			B. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.
	C. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.			D. Thể tích, khối lượng, áp suất.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí:
A. Các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.
B. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.		
D. Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của chuyển động của các phân tử khí :
A. Các phân tử chuyển động không ngừng.
B. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.
C. Giữa hai lần va chạm, các phân tử khí chuyển động theo đường thẳng.
D. Chuyển động của các phân tử là do lực tương tác giữa các phân tử gây ra.
Câu 7: Tính chất nào sau đây đúng cho phân tử khí?
A. Giữ các phân tử có khoảng cách. 			B. Chuyển động theo một quỹ đạo nhất định.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. 		D. Vận tốc không thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình đẳng nhiệt:
A. Nhiệt độ của khối khí không đổi. 			B. Khi áp suất tăng thì thể tích khối khí giảm.
C. Khi thể tích khối khí tăng thì áp suất giảm. 		D. Nhiệt độ khối khí tăng thì áp suất tăng.
Câu 9: Hệ thức nào sau đây không thỏa định luật Boyle – Mariotte:


A. pv = const. 		B. p1V1 = p2V2. 		C.		D. 
Câu 10: Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng nhiệt là:
A. đường thẳng song song trục p. 			B. đường cong hyperbol.
C. đường thẳng song song trục T. 			D. đường thẳng có phương qua O.
Câu 11: Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng nhiệt là:
A. đường thẳng vuông góc với trục V. 			B. đường thẳng vuông góc với trục T.
C. đường hyperbol. 					D. đường thẳng có phương qua O.
Câu 12: Trong hệ tọa độ (p,V), đường đẳng nhiệt là:
A. đường thẳng vuông góc với trục V. 			B. đường thẳng vuông góc với trục p.
C. đường hyperbol. 					D. đường thẳng có phương qua O.
Câu 13: Quá trình nào sau đây không phải là quá trình đẳng tích:
A. Bọt khí nổi lên từ đáy một hồ nước. 		B. Bánh xe đạp bị mềm hơn do nhiệt độ giảm.
C. Quả bóng cao su được phơi ngoài nắng. 		D. Khối khí bị nhốt trong xy lanh nhờ pittong cố định.
Câu 14: Trên đồ thị (p,V), đường đẳng tích là:
A. đường thẳng có phương qua gốc tọa độ. 		B. đường hyperbol.
C. đường thẳng song song với trục p. 			D. đường thẳng vuông góc với trục p.
Câu 15: Trên đồ thị (V,T), đường đẳng tích là đường:
A. đường thẳng có phương qua gốc tọa độ. 		B. đường hyperbol.
C. đường thẳng vuông góc với trục V.			D. đường thẳng vuông góc với trục T.
Câu 16: Trên đồ thị (p,T), đường đẳng tích là đường:
A. đường thẳng có phương qua O. 			B. đường hyperbol.
C. đường thẳng vuông góc với trục p. 			D. đường thẳng vuông góc với trục T.
Câu 17: Quá trình nào sau đây có thể xem là quá trình đẳng tích?
	A. Đun nóng khí trong 1 bình hở
	B. không khí trong quả bóng bị phơi nắng, nóng lên làm bong bóng căng ra (to hơn).
	C. Đun nóng khí trong 1 xilanh, khí nở đẩy pit tông di chuyển lên trên.
	D. Đun nóng khí trong 1 bình đậy kín.
Câu 18: Công thức nào sau đây liên quan đến quá trình đẳng tích?




	A.  hằng số	B.	C. hằng số		D. hằng số
Câu 19: Đặc điểm nào sau đây không phải của quá trình đẳng áp đối với một khối khí lý tưởng xác định:
A. Áp suất của chất khí không đổi. 		B. Khi nhiệt độ tăng thì thể tích tăng.
C. Khi áp suất tăng thì thể tích giảm. 		D. Khi thể tích giảm thì nhiệt độ giảm.
Câu 20: Trên đồ thị (p,V), đường đẳng áp là:
A. Đường thẳng song song với trục p. 		B. Đường thẳng vuông góc với trục p.
C. Đường thẳng có phương qua O. 		D. Đường hyperbol.


Câu 21: Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, thể tích của khối khí giảm đi 2 thì áp suất của nó tăng lên 1,2 lần. Thể tích ban đầu của khối khí là:
A. 10. 

B. 12. 		

C. 4 .

D. 2,4 .
Câu 22: Trong quá trình dãn nở đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, thể tích của khối khí thay đổi 1,5 lần thì áp suất của nó thay đổi 2atm. Áp suất ban đầu của khối khí là:
A. 2atm. B. 3atm. 		



C. 4atm. D. 6atm.
Câu 23: Trong quá trình nén đẳng nhiệt của một khối khí lý tưởng, áp suất của khối khí thay đổi 1,25 lần thì thể tích của nó thay đổi 4 . Thể tích ban đầu của khối khí bằng:
A. 10 . B. 20 . 	


C. 5 . D. 15 .



Câu 24: Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 , đang ở áp suất 6atm thì dãn nở đẳng nhiệt, áp suất giảm còn 1,5atm. Thể tích của khối khí sau khi dãn bằng:
A. 10 .B. 15 . 	





C. 40 . D. 2,5 .
Câu 25: Một khối khí lý tưởng có thể tích 10 đang ở áp suất 1,6atm thì được nén đẳng nhiệt cho đến khi áp suất bằng 4atm. Thể tích của khối khí đã thay đổi:
A. 2,5 . B. 6,25 . 		




C. 4 . D. 6 .
Câu 26: Một khối khí lý tưởng có thể tích 8 đang ở áp suất 1,2atm thì được nén đẳng nhiệt cho tới khi thể tích bằng 2,5 . Áp suất của khối khí đã thay đổi.
A. 3,84atm.	B. 2,64atm. 
C. 3,2atm. 	D. 2,67atm.



Câu 27: Một khối khí lý tưởng thực hiện dãn nở đẳng nhiệt. Áp suất giảm đi 1,6 lần thì thể tích tăng thêm 3 . Thể tích của khối khí sau khi dãn là:
A. 8 . B. 3 . 		


C. 5 . D. 4,8 .

Câu 28: Một quả bóng cao su có thể tích 2,5 , áp suất không khí trong bóng là 3atm. Mỗi lần bơm đưa được 100cm3 không khí ở áp suất khí quyển vào bóng (1 atm). Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và ban đầu trong bóng không có không khí, số lần cần bơm bóng là:
A. 25 lần. 		
B. 75 lần. 		
C. 50 lần. 		

D. 100 lần.
Câu 29: Một quả bóng cao su có thể tích 2,5 , áp suất không khí trong bóng là 3atm. Mỗi lần bơm đưa được 100cm3 không khí ở áp suất khí quyển vào bóng (1 atm). Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và ban đầu trong bóng có không khí ở áp suất khí quyển, số lần cần bơm bóng là:
A. 25 lần. 	
B. 75 lần.		
 C. 50 lần. 		
D. 100 lần.
Câu 30: Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 300C. Nhiệt độ phải tăng đến bao nhiêu để áp suất tăng gấp đôi?
A. 6660C. 
B. 3930C. 		
C. 600C. 
D. 3330C.
Câu 31: Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 270C, áp suất 3atm thì được nung nóng đẳng tích cho đến nhiệt độ 470C. Áp suất của khối khí sau khi nung nóng bằng:
A. 3,20atm. 	
B. 5,22atm. 	
C. 2,81atm. 	
D. 1,72atm.
Câu 32: Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 370C, áp suất 4atm thì được làm lạnh đẳng tích cho đến khi áp suất còn 1,6atm. Nhiệt độ của khối khí lúc đó bằng:
A. 1290C. 	
B. -1490C. 
C. 90C.		
D. 7750C.
Câu 33: Một lốp ô tô chứa không khí ở áp suất 5 bar, nhiệt độ 270C. Khi xe chạy, nhiệt độ của khí trong lốp tăng lên đến 540C, áp suất không khí trong lốp khi đó là:
A. 10bar. 	
B. 5,45bar.	
C. 4,55bar. 	
D. 10,45bar.
Câu 34: Một khối khí lý tưởng được đựng trong bình kín. Khi khối khí được làm lạnh đi 200C thì áp suất của nó thay đổi 1,2 lần. Nhiệt độ ban đầu của khối khí là:
A. 120K. 	B. 78,60C. 
C. -28,30C. 	D. 1200C.
Câu 35: Một khối khí lý tưởng được đựng trong bình kín. Khi khối khí được nung nóng thêm 200C thì áp suất của nó thay đổi 1,2 lần. Nhiệt độ ban đầu của khối khí là:
A. 1000C. 	B. 78,60C.
C. -28,30C. 	D. 100K.
Câu 36: Một khối khí lý tưởng được đựng trong bình kín. Khi nung nóng cho áp suất tăng thêm 1,4atm thì nhiệt độ tuyệt đối của nó thay đổi 1,2 lần. Áp suất ban đầu của khối khí bằng:
A. 1,4atm. 	B. 1,68atm. 	
C. 7atm. 	D. 14atm.
Câu 37: Chất khí trong xy lanh của động cơ nhiệt có áp suất là 0,8.105Pa và nhiệt độ 500C. Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm 5 lần còn áp suất tăng lên tới 7.105Pa. Nhiệt độ của khí cuối quá trình nén là:
A. 2920C. 	
B. 1900C. 	
C. 565,250C. 	
D. 87,50C.
Câu 38: Một khối khí lý trưởng ở áp suất 2atm, thể tích 8 lít, nhiệt độ 270C. Nén khối khí cho đến khi thể tích chỉ còn 1,6 lít, nhiệt độ khí khi đó là 670C. Áp suất của khối khí bằng:
A. 8,82atm. 	B. 5,67atm. 	
C. 2,27atm. 	D. 11,33atm.
Câu 39: Một khối khí lý tưởng ở nhiệt độ 370C, áp suất 5atm, thể tích 2,5 lít. Khối khí được làm dãn nở cho đến áp suất còn 1,6atm, nhiệt độ bằng 270C.
A. 7,81 lít. 	B. 2,58 lít. 	
C. 7,56 lít. 	D. 2,42 lít.
Câu 40: Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 470C thì được nung nóng cho đến áp suất tăng lên 3 lần và thể tích giảm 2 lần. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung là:
A. 3670C. 	
B. 2070C. 
C. 70,50C. 	
D. 6870C.
Câu 41: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 50cm3 khí hidro ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 270C. Thể tích lượng khí trên ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760mmHg và nhiệt độ 00C) là:
A. 55,7cm3. 	
B. 54,2cm2. 	
C. 44,9cm3. 	
D. 46,1cm3.
Câu 42: Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 270C thì thực hiện quá trình biến đổi: nhiệt độ tăng thêm 200C, áp suất tăng 1,5 lần và thể tích bằng 16 lít. Thể tích ban đầu của khối khí bằng:
A. 22,5 lít. 	
B. 24 lít. 	
C. 24,6 lít. 	
D. 15 lít.
Câu 43: Một khối khí lý tưởng ở nhiệt độ 470C thì thực hiện quá trình biến đổi: áp suất giảm đi 1,2 lần, thể tích bằng 9 lít và nhiệt độ giảm đi 200C. Thể tích ban đầu của khối khí bằng:
A. 7,5 lít.	B. 8 lít. 	
C. 8,44 lít. 	D. 4,3 lít.
Câu 44: Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 270C thì thực hiện quá trình biến đổi: nhiệt độ tăng thêm 400C, thể tích tăng 1,5 lần và áp suất bằng 3,4atm. Áp suất ban đầu của khối khí bằng:
A. 2,1atm. 	
B. 3,85atm. 		
C. 5,1atm. 	
D. 4,5atm.
Câu 45: Một khối khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 770C thì thực hiện quá trình biến đổi: nhiệt độ giảm đi 500C, thể tích giảm 1,75 lần, áp suất bằng 3atm. Áp suất ban đầu của khối khí bằng:
A. 1,86atm. 	B. 4,89atm. 	
[bookmark: _GoBack]C. 2,00atm.	D. 5,25atm.
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